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Câu 1: Các vấn đề xã hội tác động mạnh đến sự phát triển kinh tế của khu vực Mỹ Latinh là 
 A. dân đô thị đông, bạo lực, tệ nạn ma túy, lạm phát, thất nghiệp. 
 B. bất ổn chính trị, bạo lực, tỉ suất tử cao, lạm phát, thất nghiệp. 
 C. tỉ suất sinh cao, bạo lực, tệ nạn ma túy, lạm phát, thất nghiệp. 
 D. bất ổn chính trị, bạo lực, tệ nạn ma túy, lạm phát, thất nghiệp. 
Câu 2: Tự do lưu thông hàng hóa là 
 A. tự do đi lại, cư trú, lựa chọn nơi làm việc. 
 B. Hàng hóa các nước không thuế giá trị gia tăng. 
 C. Bãi bỏ các hạn chế đối với giao dịch thanh toán. 
 D. tự do đối với các dịch vụ vận tải, du lịch. 
Câu 3: Khu vực Mỹ Latinh có phía bắc giáp với 
 A. Hoa Kỳ. B. quần đảo Ăng-ti nhỏ. 
 C. quần đảo Ăng-ti lớn. D. Ca-na-đa. 
Câu 4: Khu vực kinh tế nào dẫn đầu thế giới về thương mại hiện nay? 
 A. NAFTA. B. ASEAN. C. EU. D. APEC. 
Câu 5: Mĩ Latinh giáp với hai đại dương: 
 A. Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. B. Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương. 
 C. Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương. D. Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. 
Câu 6: Mục đích của EU là 
 A. cùng nhau hạn chế các dòng nhập cư trái phép xảy ra. 
 B. cùng nhau thúc đẩy phát triển sự thống nhất châu Âu. 
 C. ngăn chặn nguy cơ xung đột giữa các dân tộc, tôn giáo. 
 D. bảo vệ an ninh, phòng chống nguy cơ biến đổi khí hậu. 
Câu 7: Vùng có nhiều động đất, núi lửa và bão tập trung nhất ở Mĩ La-tinh là 
 A. vùng đồng bằng A-ma-zôn. B. vùng cao nguyên Bra-xin. 
 C. vùng núi An-đéT phía Tây. D. vùng eo đất Trung Mĩ. 
Câu 8: Nhóm nước đang phát triển có 
 A. chỉ số phát triển con người còn thấp. B. tỉ trọng của dịch vụ trong GDP cao. 
 C. tỉ trọng của nông nghiệp rất nhỏ bé. D. thu nhập bình quân đầu người cao. 
Câu 9: Mĩ Latinh không có kiểu cảnh quan nào sau đây? 
 A. Xích đạo. B. Cận nhiệt đới. C. Nhiệt đới. D. Hàn đới. 
Câu 10: Đặc điểm nào sau đây đúng khi nói về EU? 
 A. Là liên kết khu vực chi phối toàn bộ nền kinh tế thế giới. 
 B. Là liên kết khu vực có nhiều quốc gia nhất trên thế giới. 
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 C. Là lãnh thổ có sự phát triển đồng đều giữa các vùng. 
 D. Là tổ chức thương mại không phụ thuộc vào bên ngoài. 
Câu 11: Khu vực Mỹ Latinh có kinh tế còn chậm phát triển chủ yếu do 
 A. lạm phát, nạn tham nhũng, tỉ lệ thất nghiệp còn khá lớn. 
 B. bạo lực và tệ nạn ma tuý, dân trí chưa cao, tham nhũng. 
 C. chính trị thiếu ổn định, quản lí yếu, tham nhũng nhiều. 
 D. quản lí yếu, gắn kết trong khu vực yếu, nạn tham nhũng. 
Câu 12: Thị trường chung châu Âu đảm bảo quyền tự do lưu thông cho các nước thành viên về 
 A. con người, hàng không, dịch vụ, văn hóa. B. hàng hóa, con người, tiền vốn, dịch vụ. 
 C. tiền vốn, dịch vụ, y tế, quân sự. D. dịch vụ, du lịch, con người, giáo dục. 
Câu 13: Cho bảng số liệu:  

 KHAI THÁC DẦU MỎ CỦA MỘT SỐ NƯỚC MỸ LATINH 
Quốc gia Sản lượng (nghìn thùng/ngày) Xếp hạng trên thế giới 
Bra-xin 2800 10 

Mê-hi-cô 2100 12 
Cô-lôm-bi-a 886 20 

Vê-nê-xu-ê-la 877 21 
Ê-cu-a-đo 531 28 

Ac-hen-ti-na 531 28 
(Nguồn: WB, 2022)  

Theo bảng số liệu, loại biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất thể hiện sản lượng khai thác dầu mỏ của 
một số nước Mỹ Latinh năm 2000? 
 A. Cột. B. Miền. C. Tròn. D. Đường. 
Câu 14: Đồng bằng có diện tích lớn nhất Mĩ La Tinh là 
 A. đồng bằng La Plata. B. đồng bằng duyên hải đại tây dương. 
 C. đồng bằng Amazon. D. đồng bằng duyên hải Mexico. 
Câu 15: EU không dẫn đầu thế giới về hoạt động nào dưới đây? 
 A. Viện trợ phát triển thế giới. B. Thương mại thế giới. 
 C. Xuất khẩu của thế giới. D. Dân số thế giới. 
Câu 16: Khu vực Mỹ Latinh có 
 A. gia tăng dân số rất nhỏ, dân già. B. dân số ít, cơ cấu dân số rất già. 
 C. dân số đông, cơ cấu dân số trẻ. D. gia tăng dân số rất cao, dân trẻ. 
Câu 17: Các nước đang phát triển có đặc điểm là 
 A. chỉ số phát triển con người cao. B. còn có nợ nước ngoài nhiều. 
 C. đầu tư nước ngoài (FDI) nhiều. D. GDP bình quân đầu người cao. 
Câu 18: Các hoạt động nào sau đây hiện nay thu hút mạnh mẽ đầu tư nước ngoài? 
 A. Du lịch, công nghiệp, giáo dục. B. Văn hóa, giáo dục, công nghiệp. 
 C. Nông nghiệp, thủy lợi, giáo dục. D. Tài chính, ngân hàng, bảo hiểm. 
Câu 19: Mỹ Latinh có nền văn hóa độc đáo chủ yếu do 
 A. có người bản địa và da đen. B. có nhiều thành phần dân tộc. 
 C. nhiều quốc gia nhập cư đến. D. nhiều lứa tuổi cùng hòa hợp. 
Câu 20: Nhóm nước phát triển có 
 A. tỉ trọng của nông nghiệp còn rất lớn. B. tỉ trọng của địch vụ trong GDP thấp. 
 C. thu nhập bình quân đầu người cao. D. chỉ số phát triển con người còn thấp. 
Câu 21: Vấn đề nan giải bao trùm ở Mỹ Latinh là 
 A. chênh lệch giàu nghèo rất lớn. B. có nhiều siêu đô thị dân đông. 
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 C. tỉ lệ thất nghiệp ở thành thị cao. D. dân nông thôn vào đô thị đông. 
Câu 22: Tác động của đại dịch COVID-19 đến kinh tế toàn cầu là 
 A. gây ra nạn thất nghiệp trên toàn thế giới. B. làm đình trệ tăng trưởng sản xuất thế giới. 
 C. làm thiệt hại sinh mạng rất nhiều người. D. giảm thu nhập của những người lao động. 
Câu 23: Phát biểu nào sau đây không đúng với các nước đang phát triển? 
 A. GDP bình quân đầu người thấp. B. Đầu tư nước ngoài (FDI) nhỏ. 
 C. Chỉ số phát triển con người thấp. D. Các khoản nợ nước ngoài rất nhỏ. 
Câu 24: Mĩ Latinh bao gồm các bộ phân lãnh thổ: 
 A. Trung Mĩ, Nam Mĩ và quần đảo Caribê. B. Trung Mĩ và quần đảo Caribê. 
 C. Quần đảo Caribê và Nam Mĩ. D. Trung Mĩ, Nam Mĩ. 
Câu 25: Cộng đồng châu Âu đổi tên thành Liên minh châu Âu vào năm nào? 
 A. 1967. B. 1957. C. 1958. D. 1993. 
Câu 26: Có tỉ lệ diện tích và dân số nhỏ nhưng chiếm tỉ lệ lớn trong xuất khẩu của thế giới, có 
chung một mức thuế quan trong quan hệ thương mại với nước ngoài, dỡ bỏ hàng rào thuế quan 
trong buôn bán nôi khối. Điều này chứng tỏ EU là 
 A. một trung tâm xuất khẩu của thế giới. 
 B. một trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới. 
 C. một trung tâm thương mại hàng đầu thế giới. 
 D. một trung tâm dịch vụ của thế giới. 
Câu 27: Tên gọi Liên minh châu Âu (EU) có từ năm nào? 
 A. 1993. B. 1963. C. 1973. D. 1983. 
Câu 28: Phát biểu nào sau đây không đúng với các nước phát triển? 
 A. Còn có nợ nước ngoài nhiều. B. Đầu tư nước ngoài (FDI) nhiều. 
 C. Chỉ số phát triển con người cao. D. GDP bình quân đầu người cao. 
Câu 29: Dân cư Mỹ Latinh thuận lợi về 
 A. lực lượng lao động nông thôn đông đảo, văn hóa cao. 
 B. đáp ứng lao động trình độ cao và nhiều ở các đô thị. 
 C. cung cấp nguồn lao động và thị trường tiêu thụ rộng. 
 D. số người trong độ tuổi lao động nhiều, dân trí rất cao. 
Câu 30: Mĩ la tinh có điều kiện thuận lợi để phát triển 
 A. cây lương thực, cây ăn quả nhiệt đới, chăn nuôi gia súc nhỏ. 
 B. cây công nghiệp, cây lương thực, chăn nuôi đại gia súc. 
 C. cây lương thực, cây công nghiệp nhiệt đới, chăn nuôi gia súc nhỏ. 
 D. cây công nghiệp, cây ăn quả nhiệt đới, chăn nuôi gia súc. 
----------------------------------------------- 

----------- HẾT ---------- 
 


